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Lĩnh vực nghiên cứu 
Lĩnh vực nghiên cứu chính 
1. Tiêu chuẩn hóa nguyên liệu và thành phẩm nhằm mục tiêu đưa vào Dược điển Việt Nam 
2. Ứng dụng các phương pháp hóa lý để phân tích dược chất, chất chuyển hóa và chất đánh 

dấu sinh học trong dịch sinh học và phân tích các thuốc đa thành phần 
3. Tổng hợp và tiêu chuẩn hóa tác nhân quang hoạt để ứng dụng trong phân tích các chất 

quang hoạt bằng phương pháp sắc ký lỏng và điện di mao quản  
4. Tổng hợp và tiêu chuẩn hóa các dẫn chất quang hoạt cis-N-alkyl phthalazinon có tác dụng 

kháng viêm 
5. Phân lập và tiêu chuẩn hóa các chất đánh dấu để ứng dụng trong kiểm nghiệm dược liệu, 

thuốc dược liệu và thực phẩm chức năng 
6. Điều chế và thiết lập chất đối chiếu để ứng dụng trong kiểm nghiệm tạp chất liên quan 
7. Nghiên cứu mối liên quan giữa tính chất gắn kết và chuyển hóa thuốc của cytochrom 

P4502C9 và các dạng đột biến đơn nucleotid 
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8. Xây dựng quy trình định lượng bằng kỹ thuật HPLC và CE với sự trợ giúp bởi phần mềm 
thông minh 

9. Nghiên cứu kiểm soát chất lượng sản phẩm pha chế theo đơn tại bệnh viện 
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dấu sinh học trong dịch sinh học và các thuốc đa thành phần 
3. Tổng hợp và tiêu chuẩn hóa tác nhân quang hoạt để ứng dụng trong phân tích các chất 

quang hoạt bằng phương pháp sắc ký lỏng và điện di mao quản  
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thông minh 
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P4502C9 và các dạng đột biến đơn nucleotid 
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Ngọc Yến (2000), Ổn định phương pháp xác định hoạt lực các chất kháng nấm trên nấm 
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chlorpheniramin trong các chế phẩm đơn và đa thành phần bằng phương pháp quang 
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bản của số 4-2002, 284 - 288.  
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bằng phương pháp quang phổ đạo hàm bậc hai, Tạp chí Dược học số 4–2003, 16 – 18.  

13. Nguyễn Thị Chung, Trần Ngọc Nhung, Nguyễn Đức Tuấn (2003), Nghiên cứu kỹ thuật 
điều chế gel ketoprofen, Tạp chí Dược học số 9–2003, 21 – 23, 35.  
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17. Lâm Tường Vi, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Hữu Đức (2004), Góp phần tiêu chuẩn hóa 
cao khô rau má – nghệ, Tạp chí Dược học số 3+4 – 2004, 23-26. 

18. Mai Huỳnh Anh, Nguyễn Đức Tuấn (2004), Tiêu chuẩn hóa chế phẩm gel erythromycin, 
Tạp chí Dược học số 6 – 2004, 23-26.  

19. Trịnh Biên Thùy, Nguyễn Đức Tuấn (2004), Định lượng loperamid trong các chế phẩm 
bằng phương pháp acid màu, Tạp chí Dược học số 9 – 2004, 13-15, 26. 

20. Lê Thị Thanh Trà, Lê Thị Thu Cúc, Nguyễn Ngọc Vinh, Nguyễn Đức Tuấn (2004), Định 
lượng celecoxib trong các chế phẩm bằng phương pháp điện di mao quản, Tạp chí Dược 
học số 10 – 2004, 16-20. 

21. Trịnh Thị Thu Loan, Lê Quan Nghiệm, Đặng Văn Giáp, Phạm Thị Thanh Liễu, Nguyễn 
Thanh Sang, Nguyễn Đức Tuấn (2005), Nghiên cứu định lượng amoxicillin và acid 
clavulanic trong huyết thanh người bằng phương pháp HPLC, Tạp chí Dược học số 9-
2005, 23-26. 

22. Phạm Văn Sơn, Nguyễn Đức Tuấn (2007), Định lượng đồng thời stavudin, lamivudin và 
nevirapin trong chế phẩm đa thành phần bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao 
với đầu dò dãy diod quang, Tạp chí Dược học số 12-2007, 36-39. 

23. Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Đức Tuấn (2008), Xây dựng quy trình xác định dư lượng 
thuốc trừ sâu diazinon, chlorpyriphos, alpha cypermethrin và fenvalerat phun trên rau 
bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với đầu dò dãy diod quang, Tạp chí Dược 
học số 2-2008, 16-21, 27. 

24. Nguyễn Xuân Lý, Lê Thị Thu Cúc, Nguyễn Ngọc Vinh, Nguyễn Đức Tuấn (2008), Phân 
tích lamivudin và tạp đồng phân bằng phương pháp điện di mao quản, Tạp chí Dược học 
số 5-2008, 38-42. 

25. Trần Thị Thu Thủy, Nguyễn Đức Tuấn (2008), Định lượng đồng thời paracetamol, cafein 
và clorpheniramin trong chế phẩm đa thành phần bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu 
năng cao với đầu dò dãy diod quang, Tạp chí Dược học số 6-2008, 24-27. 

26. Đỗ Thị Minh Thuận, Nguyễn Đức Tuấn (2008), Định lượng flavonoid toàn phần trong cao 
bạch quả và viên bao phim O.P. CAN bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao, 
Tạp chí Dược học số 8-2008, 21, 25-29. 

27. Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ, Nguyễn Đức Tuấn (2008), Xây dựng quy trình định lượng và 
khảo sát độ ổn định viên nén meloxicam bằng phương pháp HPLC với đầu dò PDA, Tạp 
chí Dược học số 10-2008, 18-23. 

28. Tô Huỳnh Thư, Nguyễn Ngọc Vinh, Nguyễn Đức Tuấn (2008), Đánh giá tương đương 
sinh học của viên nén Tatanol extra chứa paracetamol và ibuprofen, Tạp chí Dược học số 
12-2008, 7-12. 
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29. Nguyễn Đăng Thoại, Đỗ Thị Minh Thuận, Hoàng Minh Châu, Nguyễn Thiện Hải, Nguyễn 
Đức Tuấn (2009), Khảo sát ảnh hưởng của eudragit NE 30D đến khả năng giải phóng 
hoạt chất của nang chứa cao bạch quả (Ginkgo biloba), Tạp chí Dược học số 1-2009, 19-
22. 

30. Nguyễn Đăng Thoại, Trần Ngọc Dân, Đỗ Thị Minh Thuận, Hoàng Minh Châu, Nguyễn 
Thiện Hải, Nguyễn Đức Tuấn (2009), Xây dựng công thức cho chế phẩm chứa cao bạch 
quả (Ginkgo biloba) dùng một liều trong ngày, Tạp chí Y học TPHCM, tập 13, phụ bản số 
1/2009, 68-72. 

31. Nguyễn Đăng Thoại, Trần Ngọc Dân, Đỗ Thị Minh Thuận, Hoàng Minh Châu, Nguyễn 
Thiện Hải, Nguyễn Đức Tuấn (2009), Xây dựng qui trình định lượng flavonoid toàn phần 
trong cao bạch quả, viên bao phim O.P.Can và quercetin trong huyết tương người bằng 
phương pháp HPLC, Tạp chí Y học TPHCM, tập 13, phụ bản số 1/2009, 78-83. 

32. Đoàn Văn Khánh, Nguyễn Đức Tuấn (2009), Định lượng đồng thời paracetamol, 
clorpheniramin, dextromethorphan và pseudoephedrin trong chế phẩm đa thành phần 
bằng phương pháp HPLC với đầu dò dãy diod quang, Tạp chí Y học TPHCM, tập 13, phụ 
bản số 1/2009, 120-126. 

33. Hứa Hoàng Oanh, Nguyễn Đức Tuấn (2009), Định lượng salbutamol trong huyết tương 
người bằng phương pháp HPLC, Tạp chí Y học TPHCM, tập 13, phụ bản số 1/2009, 127-
130. 

34. Thái Duy Ngọc, Nguyễn Đức Tuấn (2009), Xác định một số phẩm màu hữu cơ tan trong 
nước có trong tương ớt, Tạp chí Y học TPHCM, tập 13, phụ bản số 1/2009, 247-254. 

35. Thái Hồng Hạnh, Cao Thị Cẩm Tú, Trần Thị Quỳnh Chi, Nguyễn Ngọc Vinh, Nguyễn Đức 
Tuấn (2009), Xây dựng qui trình định lượng amlodipin trong huyết tương người bằng 
phương pháp LC/MS/MS, Tạp chí Dược học số 2-2009, 25-28. 

36. Chương Ngọc Nãi, Nguyễn Ngọc Vinh, Nguyễn Đức Tuấn (2009), Định lượng đồng thời 
một số thuốc ức chế men chuyển và thuốc lợi tiểu bằng kỹ thuật điện di mao quản vùng, 
Tạp chí Dược học số 4-2009, 26, 44-48. 

37. Chương Ngọc Nãi, Nguyễn Ngọc Vinh, Nguyễn Đức Tuấn (2009), Định lượng đồng thời 
một số thuốc ức chế beta và thuốc ức chế calci bằng kỹ thuật sắc ký mixen điện động, 
Tạp chí Dược học số 6-2009, 31-36. 

38. Chương Ngọc Nãi, Nguyễn Ngọc Vinh, Nguyễn Đức Tuấn (2009), Định lượng đồng thời 
atorvastatin, lovastatin và simvastatin bằng kỹ thuật sắc ký mixen điện động, Tạp chí 
Dược học số 9-2009, 45-50. 

39. Lê Thị Thu Cúc, Nguyễn Ngọc Vinh, Đặng Văn Tịnh, Nguyễn Đức Tuấn (2009), Ứng dụng 
tác nhân đối quang 2-hydroxypropyl beta-cyclodextrin trong phân tích đồng phân 
amlodipin bằng phương pháp điện di mao quản, Tạp chí Dược học số 10-2009, 8, 41-44. 

40. Lê Thị Thu Cúc, Nguyễn Ngọc Vinh, Trần Nguyễn Quỳnh Trang, Đặng Văn Tịnh, Nguyễn 
Đức Tuấn (2009), Ứng dụng các tác nhân đối quang hydroxyalkyl beta-cyclodextrin trong 
phân tích đồng phân quang học propranolol bằng phương pháp điện di mao quản, Tạp 
chí Dược học số 12-2009, 21-25. 

41. Lê Tuấn Vũ, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Đức Tiến, Nguyễn Đức Tuấn (2010), Xây 
dựng quy trình xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm carbamat thường sử dụng 
trên rau bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với đầu dò huỳnh quang, Tạp chí 
Dược học số 3-2010, 39-45. 

42. Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Nguyễn Ngọc Thể Trân, Nguyễn Đức Tuấn (2010), Xây dựng quy 
trình định lượng desloratadin bằng phương pháp HPLC với đầu dò PDA, Tạp chí Dược 
học số 10-2010, 28-32. 

43. Lê Thị Thu Cúc, Từ Thị Minh Tâm, Đặng Văn Tịnh, Nguyễn Đức Tuấn (2010), Ứng dụng 
các tác nhân đối quang betacyclodextrin và hydroxyalkyl betacyclodextrin trong phân tích 
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đồng phân quang học miconazol bằng phương pháp điện di mao quản, Tạp chí Dược học 
số 11-2010, 39-43. 

44. Chương Ngọc Nãi, Trần Thị Nguyên Đăng, Đặng Văn Tịnh, Nguyễn Đức Tuấn (2011), 
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phthalazinon có tác dụng kháng viêm, Tạp chí Y học Tp.HCM, Tập 15 phụ bản của số 1, 
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http://dx.doi.org/10.2471/BLT.20.259630. (ISI, IF = 6.818). 

150. Nguyễn Thị Minh Phương, Hồ Quốc Việt, Nguyễn Đức Tuấn (2020), Ứng dụng tác nhân 
đối quang trong phân tích đồng phân ketoprofen bằng phương pháp điện di mao quản, 
Tạp chí Y học TPHCM B, 24(2), 62-67. 

151. Chương Ngọc Nãi, Lê Thị Đào, Lê Nguyễn Trung Nguyên, Nguyễn Văn Trung, Trần Việt 
Hùng, Nguyễn Đức Tuấn (2020), Xây dựng quy trình định lượng đồng thời irbesartan và 
hydroclorothiazid trong huyết tương người bằng kỹ thuật LC-MS/MS, Tạp chí Y học 
TPHCM B, 24(2), 131-141. 
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152. Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Thị Như Ngọc, Phan Tấn Vương, Trần Hữu Dũng, Nguyễn 
Đức Tuấn, Trương Ngọc Tuyền (2020), Tổng hợp và xác định độ tinh khiết tạp D của 
carvedilol, Tạp chí Dược học, 5, 28-32. 

153. Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ, Trần Hùng, Nguyễn Đức Tuấn (2020), Xây dựng quy trình định 
lượng đồng thời apoglaziovin, caaverin, n-methyl asimilobin trong lá sen bằng phương 
pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với đầu dò dãy diod quang, Tạp chí Dược học, 5, 79-84. 

154. Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ, Phạm Đoan Vi, Trần Hùng, Nguyễn Đức Tuấn (2020), Xây dựng 
quy trình định lượng đồng thời alcaloid khung benzyl isoquinolin có trong tâm sen 
(Plumula nelumbinis) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với đầu dò dãy diod 
quang, Tạp chí Dược học, 6, 46-50. 

155. Nguyễn Thị Ngọc Dung, Nguyễn Đức Tuấn (2020), Tổng quan về lợi ích và tiềm năng của 
các hoạt chất sinh học từ biển ứng dụng trong công nghiệp dược phẩm, Tạp chí Y học 
TPHCM B, 24(3), 1-7. 

156. Pham Van Son, Tran Long Thai, Chuong Ngoc Nai, Pham Thi Thanh Thao, Nguyen Duc 
Tuan, Tran Viet Hung, Nguyen Ngoc Vinh (2020), Simultaneous determination of 
phyllanthin, hypophyllanthin, and niranthin in rabbit plasma by LC-MS/MS, International 
Journal of Pharmaceutical Research, 12(4), 1974-1980. 

157. Chuong Ngoc Nai, Nguyen Van Trung, Tran Long Thai, Tran Viet Hung, Nguyen Duc 
Tuan (2020), Simultaneous determination of amlodipine, losartan, and the losartan 
carboxylic acid active metabolite in human plasma by LC-MS/MS, 12(4), 1981-1990.  

 
Báo cáo toàn văn đăng trong kỷ yếu hội nghị KHCN quốc gia và quốc tế 
1. Nguyen Duc Tuan, Guenther Bonn (2003), Determination of primula acids in the root of 

primrose and pharmaceutical preparations by high performance liquid chromatography, 
Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences, Bangkok, Thailand, May 20 – 23, 2003, 
OP76-OP84. 

2. Nguyen Duc Tuan (2003), Quantitative determination of main flavonoids and Leiocarposide 
in Solidago species by high performance liquid chromatography, Indochina Conference on 
Pharmaceutical Sciences,  Bangkok, Thailand, May 20 – 23, 2003, PP41-PP47. 

3. Nguyen Thi Ngoc Van, Le Thi Thanh Tra, Le Thi Thu Cuc, Nguyen Ngoc Vinh, Cao Minh 
Quang, Nguyen Duc Tuan (2005), Micellar Electrokinetic Chromatography: perspectives in 
Vietnam drug analysis, the Fourth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences, 
Hochiminh city, Vietnam, November 10-13, 2005, Volume 1, 169-174. 

4. Nguyen Thien Duc, Le Thi Thu Cuc, Nguyen Ngoc Vinh, Nguyen Duc Tuan (2005), 
Determination of enantiomeric Dexchlorpheniramine maleate in pharmaceuticals by 
capillary electrophoresis, the Fourth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences, 
Hochiminh city, Vietnam, November 10-13, 2005, Volume 2, 288-291. 

5. Tran Kim Chau, Pham Van Son, Nguyen Duc Tuan (2005), Simultaneous determination of 
Stavudine, Lamivudine,  and Nevirapine in human plasma by high performance liquid 
chromatography, the Fourth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences, Hochiminh 
city, Vietnam, November 10-13, 2005, Volume 2, 292-296. 

6. Trần Quang Trí, Võ Thị Bạch Huệ, Nguyễn Ngọc Vinh, Nguyễn Đức Tuấn, Lê Thị Thu Cúc; 
Đánh giá tương đương sinh học viên nén bao phim Clarithromycin Stada 500 mg; Kỷ yếu 
công trình NCKH của Viện kiểm nghiệm thuốc TP Hồ Chí Minh - Bộ Y tế, 2007; 291-297. 

7. Le Thi Thu Cuc, Tran Nguyen Quynh Trang, Nguyen Ngoc Vinh, Dang Van Tinh, Nguyen 
Duc Tuan (2009), Application hydroxyalkyl -cyclodextrin as a chiral selector for separation 
of enantiomer of ofloxacin by capillary electrophoresis, the sixth Indochina Conference on 
Pharmaceutical Sciences, Hue City, Vietnam, December 15-18, 2009, 75-79. 

8. Do Chau Minh Vinh Tho, Nguyen Ngoc The Tran, Nguyen Duc Tuan (2009), Simultaneous 
quantitative determination of paracetamol, ibuprofen, and caffeine in Dimitalgin capsules by 
second derivative spectrophotometry, the sixth Indochina Conference on Pharmaceutical 
Sciences, Hue City, Vietnam, December 15-18, 2009, 614-617. 
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9. Chuong Ngoc Nai, Nguyen Thi Thanh Thao, Nguyen Ngoc Vinh, Nguyen Duc Tuan, Dang 
Van Tinh (2009), Synthesis of new chiral N-alkyl Cis(-); Cis(+)-4-(3,4-dimethoxyphenyl) 
tetra- and hexahydrophthalazinone derivatives with selective PDE4 inhibitory activity, the 
sixth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences, Hue City, Vietnam, December 15-
18, 2009, 676-680. 

10. Le Thi Thu Cuc, Dang Van Tinh, Nguyen Duc Tuan (2011), Capillary Electrophoretic 
Analysis of Enantiomer Drugs with Beta-Cyclodextrin Derivatives as The Chiral Selective 
Agents, the seventh Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences, Bangkok, 
Thailand, December 14-16, 2011, 383-387. 

11. Do Chau Minh Vinh Tho, Dinh Thi Thanh Loan, Nguyen Duc Le, Nguyen Duc Tuan, Tran 
Hung (2011), Study on alkaloidal constituents of lotus plumules (Nelumbo nucifera Gaertn.), 
the seventh Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences, Bangkok, Thailand, 
December 14-16, 2011, 370-374. 

12. Do Chau Minh Vinh Tho, Le Ngoc Van Trang, Duong Thi Truc Ly, Nguyen Duc Tuan, Tran 
Hung (2011), Simultaneous Quantitative Determination of Nuciferine and Neferine in Total 
Alkaloids Extract from Loti Embryo (Nelumbo nucifera Gaertn.) by HPLC with PDA Detector, 
the seventh Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences, Bangkok, Thailand, 
December 14-16, 2011, 409-412. 

13. Tran Quoc Thanh, Le Quan Nghiem, Huynh Van Hoa, Le Hau, Nguyen Duc Tuan (2011), 
Quantitative Determination of Clonidine in Transdermal Patches By High Performance 
Liquid Chromatography with Photodiode Array Detector, the seventh Indochina Conference 
on Pharmaceutical Sciences, Bangkok, Thailand, December 14-16, 2011, 439-442. 

14. Nguyen Ngoc The Tran, Trinh Thi Thu Loan, Nguyen Duc Tuan, Dang Van Giap (2011), 
Cause-Effect Relationships and Multi-Response Optimization for Desloratadine Syrup 
Formulation, the seventh Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences, Bangkok, 
Thailand, December 14-16, 2011, 509-512. 

15. Nguyen Duc Tuan, Tadayuki Uno (2013), Drug binding and metabolizing properties of 
human cytochrome P4502C9 and its single-nucleotide polymorphism mutants, the eighth 
Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences, Ho Chi Minh City, Vietnam, December 
4-5, 2013, 262-266. 

16. Nguyen Thi Linh Tuyen, Nguyen Hoang Bich Tram, Le Quan Nghiem, Nguyen Duc Tuan 
(2013), Simultaneous determination of metoprolol and amlodipine in a multi-components 
pharmaceuticals by HPLC with photo diode array detector, the eighth  Indochina 
Conference on Pharmaceutical Sciences, Ho Chi Minh City, Vietnam, December 4-5, 2013, 
267-271. 

17. Nguyen Thi Minh Phuong, Hoang Thi Anh Thu, Nguyen Duc Tuan (2013), Seperation of 
omeprazole enantiomers by capillary zone electrophoresis; Proceeding of the eighth 
Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences, 272-276, December 4-5, 2013, Ho Chi 
Minh City, Vietnam. 

18. Luu Thao Phuc Truong, Tran Thanh Dao, Nguyen Duc Tuan (2013), Development of a 
HPLC method for simultaneous quantitative determination of two meloxciam related 
impurities, the eighth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences, Ho Chi Minh City, 
Vietnam, December 4-5, 2013, 302-305. 

19. Do Chau Minh Vinh Tho, Nguyen Duc Tuan, Tran Hung, Markus Ganzera, Hermann 
Stuppner (2013), Analysis of alkaloids in lotus (Nelumbo nucifera Gaertn.) embryo by non-
aqueous capillary electrophoresis using ultraviolet and mass spectrometric detection, the 
eighth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences, Ho Chi Minh City, Vietnam, 
December 4-5, 2013, 316-321. 

20. Hua Hoang Oanh, Nguyen Duc Tuan, Ha Dieu Ly, Bui The Vinh, Tran Cong Luan (2013), 
Establishment of reference standard taxuspine F for quality control of herbal medicinal 
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21. Luu Thao Phuc Truong, Nguyen Duc Tuan, Tran Thanh Dao (2013), Synthesis and 
standardization of n-[(2z)-3-ethyl-5-methyl-1,3-thiazol-2(3h)-ylidene]-4-hydroxy-2-methyl-2h-
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December 4-5, 2013, 333-337. 

22. Bui Truong Dinh, Tran Van Muoi, Ha Dieu Ly, Nguyen Duc Tuan (2013), Preparation of D-
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Vietnam, December 4-5, 2013, 492-496. 

23. Tran Van Muoi, Tran Linh Phuong, Ha Dieu Ly, Nguyen Duc Tuan, Dang Van Tinh (2013), 
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4-5, 2013, 531-534. 

24. Truong Quoc Ky, Nguyen Duc Tuan (2013), Study on the chemical composition of 
Codonopsis tangshen, the eighth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences, Ho 
Chi Minh City, Vietnam, December 4-5, 2013, 909-912.  

25. Hua Hoang Oanh, Tran Ngoc Thuy Duong, Bui Thi Bich Tram, Ha Dieu Ly, Bui The Vinh, 
Tran Cong Luan, Nguyen Duc Tuan (2013), Isolation and identification of two taxoids from 
the needles of Taxus wallichiana Zucc. cultivated in Lam Dong province, the eighth 
Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences, Ho Chi Minh City, Vietnam, December 
4-5, 2013, 917-922. 

26. Do Chau Minh Vinh Tho, Nguyen Duc Tuan, Tran Hung (2013), Isolation and structure 
elucidation of alkaloids in Plumula nelumbinis of Vietnam, the eighth Indochina Conference 
on Pharmaceutical Sciences, Ho Chi Minh City, Vietnam, December 4-5, 2013, 938-943. 

27. Do Chau Minh Vinh Tho, Nguyen Duc Tuan, Tran Hung (2013), Isolation and structure 
elucidation of flavonoids from leaves of lotus (Nelumbo nucifera Gaertn.), the eighth 
Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences, Ho Chi Minh City, Vietnam, December 
4-5, 2013, 952-957. 
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29. Tho DCMV, Tuan ND, Hung T (2015), Simultaneous quantitative determination of main 
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Scutellaria barbata D. Don, the 1st International Conference on Pharmacy Education and 
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2015, 328-332. 
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32. Phuong NT, Hung TQ, Tuan ND (2015), Analysis of salbutamol enantiomers by capillary 
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nitrosooctahydrocyclopenta[c]pyrrole as gliclazide impurities, the 1st International 
Conference on Pharmacy Education and Research Network of ASEAN (ASEAN PharmNET 
I), Bangkok, Thailand, December 2-4, 2015, 441-446. 
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40. Nguyen Thi Minh Phuong, Nguyen Thi Kieu Hao, Nguyen Duc Tuan (2017), Optimization of 
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Conference on Pharmacy Education and Research Network of ASEAN (ASEAN PharmNET 
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41. Nguyen Thi Minh Phuong, Lam Yen Hue, Tran Quoc Thanh, Nguyen Duc Tuan (2017),  
Analysis of Tramadol Enantiomers by Capillary Zone Electrophoresis With Beta-
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Pharmacy Education and Research Network of ASEAN (ASEAN PharmNET II), Kuala 
Lumpur, Malaysia, November 21-22, 2017, 191-196. 

42. Do Chau Minh Vinh Tho, Huynh HuynhAnh Thi, Nguyen Phan Hai Sam, Nguyen Trung 
Kien, Nguyen Duc Tuan (2017), Development of LC-MS/MS Method for Simultaneous 
Determination of Pepsin, Lipase, Alpha- Amylase in Human Gastric Juice, the 2nd 
International Conference on Pharmacy Education and Research Network of ASEAN 
(ASEAN PharmNET II), Kuala Lumpur, Malaysia, November 21-22, 2017, 333-343. 

 

Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn 
STT Tên công trình Hình thức, quy mô,  

địa chỉ áp dụng 
Thời gian  
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1 Xây dựng và ứng dụng các quy 
trình xác định dư lượng thuốc trừ 
sâu thuộc các nhóm clor hữu cơ, 
lân hữu cơ, cúc tổng hợp và 
carbamat thường sử dụng trên 
rau bằng phương pháp HPLC và 
GC 

- Ba quy trình xác định dư 
lượng thuốc trừ sâu  

- Chi cục Bảo vệ thực vật 
TPHCM 

6/2011 đến 
nay 

2 Nghiên cứu tổng hợp một số tác 
nhân quang hoạt từ beta-
cyclodextrin để ứng dụng trong 
phân tích dược chất quang hoạt 
bằng phương pháp điện di mao 
quản 

- Hai quy trình tổng hợp tác 
nhân quang hoạt và bảy quy 
trình phân tích dược chat 
quang hoạt  

- Viện Kiểm nghiệm thuốc 
TPHCM 

2/2012 đến 
nay 

3 Xây dựng phương pháp HPLC 
định lượng 5-(hydroxymethyl)-2-
furaldehyd trong dược liệu Đảng 
sâm và cao đặc Đảng sâm 

- Quy trình phân tích và hồ sơ 
thẩm định phương pháp HPLC 
định lượng 5-(hydroxymethyl)-
2-furaldehyd trong dược liệu 
Đảng sâm (Radix codonopsis 
pilosula) 

- Quy trình phân tích và hồ sơ 
thẩm định phương pháp HPLC 
định lượng 5-(hydroxymethyl)-
2-furaldehyd trong cao đặc 
Đảng sâm 

10/2014 đến 
nay 

4 Nghiên cứu điều chế và tiêu 
chuẩn hóa một số hợp chất để 
làm chất đối chiếu sử dụng trong 
kiểm nghiệm tạp chất liên quan 
của thuốc 

- Cung cấp tạp chuẩn captopril 
disulfid, tạp A và tạp B của 
nifedipin 

- Viện Kiểm nghiệm thuốc 
TPHCM 

11/2015 đến 
nay 

 
 

Sách, tài liệu tham khảo 
1. Võ Thị Bạch Huệ, Vĩnh Định, Hóa phân tích 2, lần xuất bản thứ 2, nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam, Hà Nội, 2017 (đồng tác giả tham gia biên soạn). 
2. Đặng Văn Hòa, Vĩnh Định, Kiểm nghiệm thuốc, lần xuất bản thứ 2, nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam, Hà Nội, 2014 (đồng tác giả tham gia biên soạn). 
3. Võ Thị Bạch Huệ, Hóa phân tích 1, lần xuất bản thứ 4, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà 

Nội, 2014 (đồng tác giả tham gia biên soạn). 
4. Nguyễn Đức Tuấn, Kiểm nghiệm thuốc, lần xuất bản thứ 1, nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, 

thành phố Cần Thơ, 2017 (chủ biên và tham gia biên soạn). 
5. Nguyễn Đức Tuấn, Giáo trình Thực tập Hóa phân tích, lần xuất bản thứ 1, nhà xuất bản Y 

học TP. HCM, 2020 (chủ biên và tham gia biên soạn). 
                                   

Đề tài, dự án khoa học công nghệ 
Stt Tên đề tài Chủ nhiệm, đồng 

chủ nhiệm, thư ký, 
tham gia thực hiện 

chính 

Cấp Năm bắt 
đầu – 

kết thúc 

Hạng 

1 Nghiên cứu nâng cao Tham gia thực hiện Nhà nước 2000 - Khá 
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chất lượng một số chế 
phẩm thuốc sản xuất 
trong nước 

chính 2005 

2 Xây dựng và ứng dụng 
các quy trình xác định 
dư lượng thuốc trừ sâu 
thuộc các nhóm clor 
hữu cơ, lân hữu cơ, cúc 
tổng hợp và carbamat 
thường sử dụng trên 
rau bằng phương pháp 
HPLC và GC 

Đồng chủ nhiệm Thành phố 2008 - 
2011 

Khá 

3 Nghiên cứu bào chế hệ 
trị liệu hấp thu qua da 
đối với scopolamin, 
clodinin và captopril 

Tham gia thực hiện 
chính 

Nhà nước 2009 - 
2011 

Khá 

4 Nghiên cứu tổng hợp 
một số tác nhân quang 
hoạt từ beta-
cyclodextrin để ứng 
dụng trong phân tích 
dược chất quang hoạt 
bằng phương pháp điện 
di mao quản 

Đồng chủ nhiệm Thành phố 2010 - 
2012 

Xuất sắc 

5 Nghiên cứu điều chế và 
tiêu chuẩn hóa một số 
hợp chất để làm chất 
đối chiếu sử dụng trong 
kiểm nghiệm tạp chất 
liên quan của thuốc 

Chủ nhiệm Thành phố 2014 - 
2016 

Khá 

6 Nghiên cứu bào chế và 
đánh giá tương đương 
sinh học của viên nén 
bao phim chứa 
metoprolol 50 mg phóng 
thích kéo dài và 
amlodipin 5 mg phóng 
thích tức thời 

Tham gia thực hiện 
chính 

Thành phố 2016-
2018 

Khá 

7 Nghiên cứu bào chế 
viên nén 2 lớp chứa 
metformin hydroclorid 
500 mg phóng thích kéo 
dài và sitagliptin 50 mg 
phóng thích tức thời 

Tham gia thực hiện 
chính 

Thành phố 2017-
2019 

Khá 

8 Tổng hợp, tinh chế và 
thiết lập một số tạp chất 
làm chất đối chiếu góp 
phần phát triển ngành 
công nghiệp hóa dược 
Việt Nam 

Tham gia thực hiện 
chính 

Nhà nước 2019 - 
2020 

Đang 
thực 
hiện 

  
Đã thực hiện 41 đề tài cơ sở; đang thực hiện 2. 
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Hướng dẫn khoa học 
Luận án tiến sĩ 
Đã hướng dẫn bảo vệ thành công 
Stt Nghiên 

cứu sinh 
Tên đề tài Chuyên 

ngành 
Mã số Cơ sở 

đào tạo 
Năm bắt 

đầu – Năm 
kết thúc 

Hướng 
dẫn 

1 Lê Thị 
Thu Cúc 

Nghiên cứu tổng hợp 
một số tác nhân 
quang hoạt từ -CD 
để ứng dụng trong 
phân tích các chất 
quang hoạt bằng 
phương pháp điện di 
mao quản 
 

Kiểm 
nghiệm 
thuốc 

62.73. 
156.01 

Đại học 
Y Dược 
TPHCM 

2008 - 
2013 

Hướng 
dẫn 

chính 

2 Đỗ Châu 
Minh Vĩnh 
Thọ 

Nghiên cứu ứng dụng 
các phương pháp sắc 
ký để phân tích thành 
phần alkaloid và 
flavonoid trong sen 
(Nelumbo nucifera 
Gaertn 
Nelumbonaceae) và 
các chế phẩm 
 

Kiểm 
nghiệm 
thuốc 

62.73. 
156.01 

Đại học 
Y Dược 
TPHCM 

2009 - 
2015 

Hướng 
dẫn 
phụ 

3 Chương 
Ngọc Nãi 

Tiêu chuẩn hóa các 
dẫn chất quang hoạt 
cis-n-alkyl phtalazinon 
có tác dụng kháng 
viêm 
 

Kiểm 
nghiệm 
thuốc 

62.73. 
156.01 

Đại học 
Y Dược 
TPHCM 

2009 - 
2015 

Hướng 
dẫn 
phụ 

4 Nguyễn 
Thị Linh 
Tuyền 

Nghiên cứu bào chế 
viên phóng thích kéo 
dài chứa metoprolol 
50 mg và amlodipin 5 
mg 

Công 
nghệ 
dược 
phẩm 
và bào 

chế 

62720
402 

Đại học 
Y Dược 
TPHCM 

2013-2018 Hướng 
dẫn 

chính 

5 Nguyễn 
Ngọc Nhã 
Thảo 

Nghiên cứu bào chế 
và đánh giá tương 
đương sinh học viên 
nén phóng thích kéo 
dài chứa metformin và 
sitagliptin 

CN 
Dược 

phẩm & 
Bào 
chế 

thuốc 

62720
402 

Đại học 
Y Dược 
TPHCM 

2012 – 
2020  

Hướng 
dẫn 
phụ 

 
Đang hướng dẫn 
Stt Nghiên 

cứu sinh 
Tên đề tài Chuyên 

ngành 
Mã số Cơ sở 

đào tạo 
Năm bắt 

đầu – Năm 
dự kiến kết 

thúc 

Hướng 
dẫn 



 19 

1 Trần Văn 
Mười 

Nghiên cứu tiêu chuẩn 
hóa một số hợp chất 
để làm chất đối chiếu 
sử dụng trong kiểm 
nghiệm tạp chất liên 
quan 

Kiểm 
nghiệm 
thuốc 

62.73. 
156.01 

Đại học 
Y Dược 
TPHCM 

2012 – 
2019 

Hướng 
dẫn 

chính 

2 Nguyễn 
Thị Minh 
Phương 

Ứng dụng dẫn chất 
quang hoạt beta-
cyclodextrin để phân 
tích đồng phân quang 
học của một số dược 
chất bằng phương 
pháp điện di mao 
quản 

Kiểm 
nghiệm 
thuốc 

62.73. 
156.01 

Đại học 
Y Dược 
TPHCM 

2013 – 
2020 

Hướng 
dẫn 

chính 

3 Hoàng 
Thùy Linh 

Nghiên cứu kiểm soát 
chất lượng sản phẩm 
pha chế theo đơn tại 
bệnh viện nhi đồng 
thành phố 

Kiểm 
nghiệm 
thuốc 

62.73. 
156.01 

Đại học 
Y Dược 
TPHCM 

2017 – 
2020 

Hướng 
dẫn 

chính 

4 Nguyễn 
Thị Huỳnh 
Trang 

Tổng hợp và thiết lập 
tạp chất đối chiếu của 
candesartan cilexetil 
sử dụng trong kiểm 
nghiệm thuốc 

Kiểm 
nghiệm 
thuốc 

97202
10 

Đại học 
Y Dược 
TPHCM 

2019 – 
2022 

Hướng 
dẫn 

chính 

 
Các hướng dẫn nghiên cứu khác 
1. Đã hướng dẫn 50 Luận văn cao học Dược; đang hướng dẫn 5.  
2. Đã hướng dẫn 1 Luận văn tốt nghiệp Chuyên khoa II; đang hướng dẫn 2. 
3. Đã hướng dẫn 15 Luận văn tốt nghiệp Chuyên khoa I; đang hướng dẫn 0. 
4. Đã hướng dẫn 56 Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ; đang hướng dẫn 0. 
 

Các hoạt động khoa học khác 
1. Tham gia biên soạn Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ 4, thứ 5 và thứ 6. 
 

Cập nhật ngày 14 tháng 12 năm 2020 
 
 

   GS.TS. Nguyễn Đức Tuấn 


